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I. ĐỌC THÀNH TIẾNG ( Học sinh làm theo hướng dẫn GVCN) 
II. ĐỌC – HIỂU:                    

MÙA HOA CÀ PHÊ TRÊN ĐẤT ĐỎ 

Mỗi độ xuân về, khi nắng vàng trải nhẹ trên những ngọn đồi, vùng đất Tây Nguyên lại 
khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khôi của mùa hoa cà phê. Từ trên cao nhìn xuống, những 
rẫy cà phê nối tiếp nhau trải dài đến tận chân trời, trông như những dải mây trắng bồng bềnh 
giữa cao nguyên đất đỏ. 

Cây cà phê có thân gỗ nhỏ, cành lá sum suê, quanh năm xanh mướt. Khi mùa hoa đến, 
từng chùm hoa nhỏ xinh, trắng muốt đua nhau khoe sắc, phủ kín những cành cây khẳng 
khiu. Hương hoa cà phê dịu ngọt, thanh khiết, theo làn gió cao nguyên lan tỏa khắp buôn 
làng. Từng đàn ong mật bay về ríu rít, tạo nên bản hòa ca rộn rã giữa núi rừng đại ngàn. 

Nhờ nguồn đất đỏ màu mỡ cùng khí hậu thuận lợi, những chùm hoa trắng dần kết thành 
từng chùm quả xanh bóng. Khi mùa thu hoạch đến, quả cà phê chín đỏ, nổi bật giữa những 
tán lá xanh rì. Cà phê không chỉ tô điểm cho bức tranh thiên nhiên hùng vĩ mà còn mang lại 
cuộc sống ấm no, trở thành niềm tự hào của người dân trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng 
và gió. 

 

Câu 1. Vào mỗi độ xuân về, những rẫy cà phê trên cao nguyên đất đỏ Tây Nguyên được 
tác giả so sánh với hình ảnh nào? 

   A. Những thảm lụa xanh mướt trải dài. 

   B. Những dải mây trắng bồng bềnh. 

   C. Những dòng suối bạc uốn lượn quanh đồi. 

   D. Những bông tuyết trắng phủ kín núi rừng. 

Câu 2. Chi tiết nào dưới đây miêu tả đúng về hoa cà phê trong bài đọc? 

   A. Hoa to, màu vàng rực rỡ, mọc đơn lẻ trên các cành cây cao. 

   B. Hoa mọc thành từng chùm nhỏ xinh, trắng muốt, hương thơm dịu ngọt, thanh khiết. 

   C. Hoa có màu đỏ thắm, nở rộ vào mùa thu hoạch quả. 

   D. Hoa nở quanh năm, tỏa hương thơm ngát vào ban đêm. 

Câu 3. Cây cà phê mang lại giá trị gì cho vùng đất và con người Tây Nguyên? 

   A. Chỉ dùng để làm cảnh và thu hút khách du lịch đến tham quan. 



   B. Giúp ngăn lũ lụt và giữ nguồn nước ngọt cho các buôn làng. 

   C. Tô điểm cho thiên nhiên hùng vĩ, mang lại cuộc sống ấm no và niềm tự hào. 

   D. Cung cấp gỗ quý để dựng nhà rông cho đồng bào Tây Nguyên. 

Câu 4. Nội dung chính của bài đọc "Mùa hoa cà phê trên đất đỏ" là gì? 

   A. Kể về quy trình chăm sóc và thu hoạch cây cà phê của người dân Tây Nguyên. 

   B. Ca ngợi vẻ đẹp tinh khôi của mùa hoa cà phê và giá trị của cây cà phê đối với vùng đất 
Tây Nguyên. 

   C. Giới thiệu các loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên vào mùa xuân. 

   D. Miêu tả cuộc sống sinh hoạt của các loài ong mật trên cao nguyên đất đỏ. 

Câu 5. Dấu gạch ngang trong câu sau có tác dụng gì? 

   “Cây cà phê – loài cây công nghiệp chủ lực của vùng đất Tây Nguyên – mang lại cuộc sống 
ấm no cho người dân nơi đây.” 

   A. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại. 

   B. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê. 

   C. Đánh dấu phần chú thích, giải thích trong câu. 

   D. Nối các từ ngữ trong một liên danh. 

Câu 6. Qua bài đọc, em cảm nhận được tình cảm gì của tác giả đối với cây cà phê và 
vùng đất Tây Nguyên? Hãy viết từ 2 – 3 câu nêu cảm nghĩ của em. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Câu 7. Em hãy đánh dấu ✓ vào ô thích hợp để phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của 
các từ in đậm. 

Câu văn Nghĩa gốc Nghĩa chuyển 
a) Những rẫy cà phê nối tiếp nhau trải dài 
đến tận chân trời. 

☐ ☐ 

b) Em bé bước những bước đi chập chững 
đầu tiên bằng đôi chân nhỏ xinh. 

☐ ☐ 

c) Đôi mắt của bé tròn xoe, đen láy như hai 
hạt nhãn. 

☐ ☐ 

d) Những quả na trên cây đã mở mắt, báo 
hiệu mùa thu hoạch đến gần. 

☐ ☐ 

Câu 8. Em hãy gạch chân dưới đại từ xưng hô và khoanh tròn vào đại từ thay thế trong 
đoạn văn dưới đây. 



    Vào mỗi dịp xuân về, chúng em lại được theo bố mẹ lên thăm rẫy cà phê của ông nội. 

Đứng trên ngọn đồi cao lộng gió, em say sưa ngắm nhìn những dải hoa trắng muốt trải dài 

tít tắp. Cảnh đẹp ấy khiến em vô cùng thích thú. Nó đã để lại trong lòng em bao kỉ niệm khó 

quên. 

Câu 9. Tìm điệp từ, điệp ngữ trong đoạn thơ sau và cho biết tác dụng của biện pháp điệp 
từ, điệp ngữ đó. 

          Trời xanh đây là của chúng ta 

          Núi rừng đây là của chúng ta 

          Những cánh đồng thơm mát 

          Những ngả đường bát ngát 

          Những dòng sông đỏ nặng phù sa. 

(Theo: Nguyễn Đình Thi) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Câu 10. Chọn cặp kết từ phù hợp điền vào chỗ trống. 

không chỉ … mà còn …, nếu … thì …, tuy … nhưng … 
 

a) ……………. bạn đã từng đặt chân đến vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió ……………. sẽ 
không thể nào quên vẻ đẹp tinh khôi của mùa hoa cà phê. 

b) ……………. thân cây cà phê khẳng khiu ……………. đến mùa xuân, từng chùm hoa trắng 
muốt lại nở rộ phủ kín cả cành. 

c) Cây cà phê ……………. tô điểm cho bức tranh thiên nhiên hùng vĩ ……………. mang lại 
cuộc sống ấm no cho người dân nơi đây. 

III. KIỂM TRA VIẾT 
1. Chính tả (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 
2.  Tập làm văn. 

Đề bài: Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong cuốn sách em đã đọc hoặc một bộ 
phim hoạt hình em đã xem.  
............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 


